	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾT QUẢ HỌC TẬP

Khóa: Kỹ thuật Điện				Giáo viên GD: Quách Minh Thử
Ngày khai giảng: 03/4/2017			Ngày kết thúc: 12/8/2017

	Số TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NƠI SINH
	ĐIỂM TK
	XẾP LOẠI
	HỌC PHÍ
	SỐ BL
	CHỮ KÝ H. VIÊN

	1
	Lê Bá Thống
	13/09/1996
	Bình Phước
	6,0
	TBK
	
	
	

	2
	Ngô Công Vũ
	20/05/1997
	Gia Lai
	7,7
	Khá
	
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Quốc Tuấn
	22/05/2000
	TP. HCM
	0,0
	
	
	
	

	4
	Đống Minh Tuấn
	26/02/1992
	Bến Tre
	7,0
	Khá
	
	
	

	5
	Nguyễn Thanh Đức Trí
	28/07/1999
	TP. HCM
	0,0
	
	
	
	

	6
	Kiều Anh Toàn
	12/08/1993
	Ninh Thuận
	7,7
	Khá
	
	
	

	7
	Nguyễn Anh Chương
	30/12/1989
	TP. HCM
	4,0
	Kém
	
	
	

	8
	Lê Hồng Sơn
	02/05/1993
	Cần Thơ
	4,0
	Kém
	
	
	

	9
	Trần Văn Thuận
	20/03/1994
	Đà Nẵng
	7,0
	Khá
	
	
	

	10
	Lưu Bá Linh
	29/09/1994
	Thanh Hóa
	7,0
	Khá
	
	
	

	11
	Trần Ngọc Hải
	05/01/1996
	Đồng Nai
	0,0
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Văn Quyết
	10/10/1992
	Bắc Giang
	6,0
	TBK
	
	
	

	13
	Trần Phan Anh
	08/12/1988
	TP. HCM
	6,0
	TB
	
	
	

	14
	Nguyễn Trung Thiện
	02/03/1995
	Bình Dương
	7,0
	Khá
	
	
	

	15
	Nguyễn Thanh Tú
	29/09/1999
	TP.HCM
	4,0
	Kém
	
	
	

	16
	Nguyễn Tân Khoa
	29/11/2000
	Long An
	0,0
	
	
	
	

	17
	Hoàng Gia Huy
	14/01/1998
	Đồng Nai
	6,0
	TBK
	
	
	



Tổng số học viên: 17
Tổng số học phí:
[bookmark: _GoBack]Tổng số dự thi: 13 HV. Chiếm: 76,5% sỉ số
	Trong đó: Đạt: 10 HV, tỷ lệ: 58,8%; không đạt: 03 HV, tỷ lệ: 17,7%
Tổng số bỏ thi: 04 HV. Chiếm: 23,5% sỉ số
    TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng 8 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG		TRƯỞNG KHOA		   GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
